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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – CÔNG DÂN 7 
 

 
 

TT 

 
 
 

Nội dung/chủ 
đề/bài 

 
Mức độ đánh giá 

Tổng 

 
Nhâṇ biết 
 

 
Thông 

hiểu  
Vâṇ dung 

 

Vâṇ dung 
cao 

 

Số câu Tổng 
điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL  

1 Bài 1: Tự hào về 
truyền thống quê 
hương 

2        2  0,5 

2 
Bài 2: Bảo tồn di 
sản văn hóa 

2        2   

0,5 

3 Bài 3: Quan tâm, 
cảm thông, chia 
sẻ 

2 1 ý  1 ý 

 

 1 ý   2 1 3,5 

4 Bài 4: Học tập tự 
giác tích cực 

2     1 ý  1 ý 2 1 2,5 

5 Bài 5: Giữ chữ 
tín 

2   1 ý    1 ý 2 1 2,5 

6 Quản lí tiền 2          0,5 

 Tổng cộng 12 1 ý   1  1   1  12 3 10,0 
 Tỉ lệ 30% 30% 10% 20% 30%  70%  

 
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – CÔNG DÂN 7 

 

 

TT 

Nội 
dung 
kiến 
thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận  

biết 
Thông 
hiểu 

Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Bài 1: 
Tự hào 
về 
truyền 
thống 

Nhận biết: 
- Nêu được một số truyền thống 
văn hoá, truyền thống yêu nước, 
chống giặc ngoại xâm của quê 
hương 
- Xác định được các hành vi 

2        



quê 
hương 

là đúng hay sai, thể hiện hay 
không thể hiện tự hào về 
truyền thống dân tộc 

2 

Bài 2: 
Bảo 
tồn di 
sản 
văn 
hóa 

Nhận biết: 
Nêu được khái niệm di sản văn 
hoá và một số loại di sản văn 
hoá của Việt Nam.  
Giải thích được ý nghĩa của di 
sản văn hoáđối với con người 
và xã hội. 

2        

3 

Bài 3: 
Quan 
tâm, 
cảm 
thông, 
chia sẻ 

Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm và những 
biểu hiện của sự quan tâm, cảm 
thôngvà chia sẻ với người khác. 
Thông hiểu: 
- Đánh giá được thái độ, hành 
vi của bản thân và người khác 
là đúng hay sai, thể hiện hay 
không thể hiện quan tâm, cảm 
thông và chia sẻ với người khác 
Vận dụng 
- Thường xuyên có những lời 
nói, việc làm thể hiện sự quan 
tâm, cảm thông và chia sẻ với 
mọi người. 
- Khích lệ, động viên bạn bè 
quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
với người khác; phê phán thói 
ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, 
mất mát của người khác. 

2 1 ý  1 ý  1 ý   

4 

Bài 4: 
Học 
tập tự 
giác 
tích 
cực 

Nhận biết: 
- Nêu được các hành vi, việc 
làm cụ thể thể hiện sư tự giác, 
tích cực trong học tập và cuộc 
sống hàng ngày. 
- Xác định được các hành vi là 
đúng hay sai, thể hiện hay 
không thể hiện sư tự giác, tích 
cực 
Vận dụng 
- Giải thích được vì sao tự giác, 
tích cực là nguồn gốc đem lại 
thành công cho mỗi con người. 
- Đánh giá được sự tự giác tích 
cực của bản thân và người khác 
trong học tập, lao động. 

2     1ý  1ý 

5 
Bài 5: 
Giữ 

Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm và các 
biểu hiện của học tập tự giác, 

2   1ý    1ý 



chữ tín tích cực  
- Nêu được các hành vi, việc 
làm cụ thể thể hiện sư tự giác, 
tích cực trong học tập và cuộc 
sống hàng ngày. 
Vận dụng: 
- Qua tình huống cụ thể, nêu 
được các cách giải quyết đúng 
thể hiện sự tự giác, tích cực 
bằng những việc làm cụ thể. 
- Thực hiện được những việc 
làm thể hiện sự tự giác, tích 
cực. 
- Phê phán những biểu hiện 
trái với tự giác, tích cực. 

 
 

6 

Bài 6: 
Quản 
lý tiền 

Nhận biết: 
Nêu được ý nghĩa của việc 
quản lý tiền hiệu quả.  
Kể ra được một số nguyên tắc 
quản lý tiền có hiệu quả 

2        

  Tổng 12 1ý 0 1 0 1 0 1ý 

 
 
 
 

                    Duyệt của tổ trưởng                               Ninh Đông, ngày 22  tháng 12 năm 2024 
                                            Người ra đề 
       
 
 
 
                       Trần Minh Thọ                                                                                  Nguyễn Thị Tây 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) 
Chọn một đáp án đúng trong các phương án A, B, C, D ở mỗi câu sau và ghi vào bài làm: 
Câu 1. Di sản văn hoá vật thể là 
A. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử 
B. công trình kiến trúc vĩ đại 
C. làn điệu dân ca được xếp hạng di sản văn hóa 
D. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, 
khoa học. 
Câu 2. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và 
phát huy truyền thống quê hương khi 
A. thường xuyên lên mạng xã hội.              
B. tích cực lao động sản xuất. 
C. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm.         
D. Biết tìm hiểu truyền thống yêu nước trên quê 
hương. 
Câu 3. Di sản văn hóa vật thể bao gồm? 
A. Tài nguyên thiên nhiên. 
B. Danh lam thắng cảnh  
C. Môi trường. 
D. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 
cảnh. 
Câu 4. Trong cuộc sống, nhờ có sự quan tâm, 
cảm thông, và chia mà chúng ta có thể 
A. giúp đỡ nhau. B. chia lìa nhau. 
C. xa cách nhau. D. độc lập nhau. 
Câu 5: Hành vi nào dưới đây là tự giác tích cực 
trong học tập? 
A. Đọc nhiều sách tham khảo để học. 
B. Sử dụng sách giải để chép bài cô giao. 
C. Chi tiền để bạn khác làm bài hộ mình. 
D. Chép bài của bạn để nộp cho cô giáo 
Câu 6. Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến 
cho ta những lợi ích nào dưới đây? 
A. Có thêm nhiều bạn bè. 
B. Đạt kết quả cao trong học tập. 
C. Có thêm sự vất vả. 
D. Sự xa lánh của bạn bè. 
 

Câu 7. Học tập tự giác, tích cực là 
A. chủ động, nỗ lực học tập mỗi khi đến kì thi. 
B. chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ học tập. 
C. tập trung học tập khi có sự nhắc nhở của thầy, 
cô. 
D. nỗ lực hết mình trong học tập nếu được 
thưởng. 
Câu 8. Khi cá nhân không biết coi trọng lòng 
tin của mọi người đối với mình, thường xuyên 
làm người khác mất tin tưởng đó là biểu hiện 
của người không biết 
A. liêm khiết. B. công bằng. 
C. lẽ phải. D. giữ chữ tín. 
Câu 9. Một trong những nguyên tắc quản lí 
tiền hiệu quả là 
A. chi tiêu hợp lí. 
B. tăng nguồn thu nhập. 
C. tiết kiệm thường xuyên. 
D. chi tiêu hợp lí, tiết kiệm thường xuyên và tăng 
nguồn thu. 
Câu 10. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta 
rèn luyện tính tiết kiệm và ý thức 
A. trách nhiệm. B. Siêng năng. 
C. thông cảm. D. chia sẻ. 
Câu 11. Việc làm nào góp phần quảng bá các 
giá trị truyền thống của quê hương? 
A. Giới thiệu lễ hội với mọi người  
B. Sử dụng hình ảnh lễ hội để quảng cáo bán 
hàng. 
C. Lồng ghép các nội dung mê tín khi giới thiệu lễ 
hội. 
D. Đưa các thông tin sai lệch trong lễ hội. 
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải là 
nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả? 
A. Mua nhiều đồ xa xỉ. 
B. Tiết kiệm thường xuyên. 
C. Tăng nguồn thu nhập. 
D. Chi tiêu hợp lí. 
 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 13.(3.0 điểm) Trình bày những biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ? Em thể hiện sự 
quan tâm, cảm thông và chia sẻ của mình đối với thầy cô và bạn bè như thế nào?  



Câu 14.(2,0 điểm) Cuối tuần, H đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi, H từ 
chối không đi, A liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. 
Đi chơi điện tử với tớ đi.”. 

a) Em có nhận xét gì về ý thức học tập của H và A?  
b) Nếu là H, em sẽ góp ý với A như thế nào? 

Câu 15.(2,0 điểm) Bà M mở cửa hàng bán trái cây nhập khẩu. Lúc đầu, bà M bản hàng có xuất xứ rõ 
ràng. Tuy nhiên, sau nhiều lần có người nói với bà nhập thêm trái cây không rõ xuất xứ cho rẻ, mẫu mã 
đẹp mà thu lợi nhuận cao, nên bà đã nghe theo. 
a) Bằng sự hiểu biết của bài học giữ chữ tin, nhận xét việc làm của bà M?  
b) Việc làm của bà M có thể ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và việc kinh doanh?  

 
---HẾT--- 

(Đề có 02 trang, giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UBND THỊ XÃ NINH HÒA 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ 

TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH ĐÔNG 
 

    HƯỚNG DẪN CHẤM  CUỐI HKI NĂM HỌC 2024-2025 
                 Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, Lớp 7 
          Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 điểm) 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D D D A A B B D D A 
Câu 11 12         

Đáp án A A         
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 13 

(3 điểm) 

a. Những biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
- Quan tâm, chia sẻ được biểu hiện thông qua các hành vi việc làm cụ thể 
như: an ủi, động viên, thăm hỏi, lắng nghe, giúp đỡ khi khó khăn hoạn 
nạn, tham gia các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài nhà trường  

1,0 điểm 

b. Đối với: thầy, cô giáo 
- Lễ phép, biết nói lời hỏi thăm, cám ơn, thấu hiểu, thông cảm thầy cô 
những lúc khó khăn 
- Cố gắng học tập, thực hiện tốt nề nếp không để thầy cô phiền lòng; biết 
làm những việc giúp thầy cô: trực lớp tốt… 

1,0 điểm 

* Đối với bạn bè 
- Lời nói: hỏi thăm, động viên khi bạn gặp khó khăn, bệnh tật 
- Việc làm: giúp đỡ người khác trong khả năng bản thân: giảng bài, chép 
bài, chở bạn đi học, chia sẻ vật chất(nếu điều kiện cho phép)…. 

1,0 điểm 

Câu 14  
(2 điểm) 

a) Bạn H có ý thức học tập tự giác còn bạn A thì không có ý thức tự giác, 
chủ động trong học tập. 1,0 điểm 

b) Nếu là H, em sẽ góp ý với A nên chủ động làm thêm những bài tập khó 
nâng cao để trau dồi kiến thức, không nhất thiết phải chờ cô giáo giao 
mới làm. 

1,0 điểm 

Câu 15 

(2 điểm) 

a) Nhận xét việc làm của bà M: 
Việc làm của bà M là lợi dụng lòng tin của khách hàng, bán hàng gian dối 
nhằm thu lợi bất chính, bà đã tự đánh mất chữ tín của mình 

1,0 điểm 

b)  
- Hành vi của bà M sẽ ảnh hưởng đến khách hàng vì hàng hóa không rõ 
nguồn gốc có thể sẽ kém chất lượng, dùng hóa chất, gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe đến người tiêu dùng. 
 - Hành vi của bà M sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh vì nếu việc bại lộ 
sẽ gây mất uy tín đến cửa hàng. 

1,0 điểm 

 
                    Duyệt của tổ trưởng                               Ninh Đông, ngày 25  tháng 12 năm 2024 
                                            Người ra đề 
       
 
 
 
                       Trần Minh Thọ                                                                                  Nguyễn Thị Tây 

 
 


